

Kế hoạch bài dạy dự thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2024- 2025
	Ngày soạn
17/2/2025
	Ngày dạy

	Ngày
	19/2/2023

	
	
	Tiết
	1

	
	
	Lớp 
	9A3


BÀI 7. HỒN THƠ MUÔN ĐIỆU
TIẾT 88: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
(NGHĨA CỦA TỪ NGỮ, BIỆN PHÁP TU TỪ)
                                                                           
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được:
- Kiến thức về nghĩa của từ; biện pháp tu từ (so sánh, điệp ngữ, ẩn dụ).
2. Năng lực: 
a. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được nghĩa của từ và một số biện pháp tu từ
- Hiểu được nghĩa của từ trong ngữ cảnh cụ thể.
- Phân tích được tác dụng của biện pháp nghệ thuật.
b.  Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm; tự quyết định cách thức thu thập dữ liệu; tự đánh giá về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hợp tác trong làm việc nhóm, phát triển khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Chủ động đề ra kế hoạch cách thức thực hiện nhiệm vụ hợp tác cách xử lý các vấn đề phát sinh một cách sáng tạo trong quá trình hợp tác nhằm đạt được kết quả tốt nhất.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ, có ý thức vận dụng kiến thức vào tạo lập văn bản.
- Trách nhiệm, có ý thức tham gia vào thảo luận nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
    1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, máy soi, bài giảng điện tử. 
    2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách tham khảo, phiếu bài tập thảo luận nhóm của học sinh, video ....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
                            1. HOẠT ĐỘNG XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
a. Mục tiêu: 
 Kích hoạt kiến thức nền để kết nối vào bài học.
b. Nội dung: 
Giáo viên (GV) cho học sinh (HS) nghe bài hát tiếng Việt của Hoài An và chia sẻ những cảm nhận của mình sau khi nghe xong bài hát.
c. Sản phẩm: 
	Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS nghe bài hát tiếng Việt của Hoài An, yêu cầu HS chia sẻ những cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát đó.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe,trình bày cảm nhận
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt trả lời 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài
     Cảm ơn những chia sẻ của các em. Cô tin rằng mỗi bạn ngồi đây các em đều có những cảm nhân riêng về vẻ đẹp của tiếng Việt.Quả đúng như vậy,tiếng Việt của chúng ta rất giàu và đẹp,giai điệu mềm mại, giàu hình ảnh,gợi liên tưởng,…Và một trong những yếu tố làm nên sự giàu đẹp của tiếng Việt đó chính là nghĩa của từ ngữ và các biện pháp tu từ.Nghĩa của từ ngữ, các biện pháp tu từ chúng ta đã được học ở những lớp dưới,tiết ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại qua một số bài tập thực hành.
	
- Cảm nhận, chia sẻ của học sinh. Có thể là:
- Tự hào về tiếng Việt, là bản sắc của dân tộc Việt Nam.
- Tiếng Việt là ngôn ngữ phong phú gắn với sự giản dị của con người Việt Nam.
- Tiếng Việt với giai điệu mềm mại, giàu liên tưởng
- Tiếng Việt đôc đáo bởi thanh điệu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.
- Nhiều từ ngữ tiếng Việt đa nghĩa
…




2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: 
 Củng cố kiến thức về biện pháp tu từ và nghĩa của từ ngữ 
b. Nội dung: 
Giáo viên sử dụng phần mềm kahoot để củng cố tri thức tiếng Việt cho học sinh. 
	c. Sản phẩm:
	 Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Cử HS dẫn chương trình trò chơi kahoot.
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS tham gia trò chơi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá việc nắm tri thức tiếng Việt của HS, góp ý, chốt kiến thức bằng sơ đồ tư duy và chuyển sang phần thực hành tiếng Việt.
Câu hỏi củng cố tri thức tiếng Việt:
Câu 1. Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ?
A. Nghĩa của từ là nghĩa sự vật mà từ biểu thị
B. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị
C. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động mà từ biểu thị
D. Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị
Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm sau:
… là đối chiếu 2 hay nhiều sự vật, sự việc mà giữa chúng có những nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
A. So sánh
B. Nhân hoá
C. Ẩn dụ
D. Nói quá
Câu 3. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ sau:
               “Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
                 Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”
            (Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm)
A. Điệp ngữ
B. Nói quá
C. Ẩn dụ
D. Không xác định được
Câu 4: Biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn thơ trên?
        Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu
       Cô gái Thạch Kim Thạch Nhọn
       Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
      Sách giấy mở tung tăng trắng cả rừng chiều.
(Gửi em, cô thanh niên xung phong – Phạm Tiến Duật)
A. Điệp ngữ
B. Nhân hoá.
C. Liệt kê
D. Hoán dụ
Câu 5: Tác dụng của câu hỏi tu từ trong khổ thơ sau:
     “Năm nay đào lại nở,
      Không thấy ông đồ xưa.
     Những người muôn năm cũ
     Hồn ở đâu bây giờ?”
                                   (Ông đồ -Vũ Đình Liên)
A. Làm cho câu thơ sinh đông, gợi hình gợi cảm.
B. Tăng sức biểu đạt cho sự diễn đạt.
C. Diễn tả sự thoảng thốt trước việc ông đồ vắng bóng bên hè phố, đồng thời, cho thấy sự tiếc nhớ của tác giả với cảnh cũ người xưa.
D.Tất cả đáp án trên
	I.Tri thức tiếng Việt
1. Nghĩa của từ
2. Biện pháp tu từ 


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về nghĩa của từ và biện pháp nghệ thuật so sánh, điệp ngữ, ẩn dụ cho HS.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS làm bài tập
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	
Nhiệm vụ 1: Làm bài tập 1 (SGK trang 50)
- Phương pháp: Giải quyết vấn đề
- Kĩ thuật: Hoạt động  cá nhân
- Thời gian: 1 phút 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-  Hs đọc yêu cầu bài 1
- Hs xác định nghĩa  của các  từ in đậm  trong ngữ liệu. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
- GV gọi 3 Hs trả lời,Hs khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- Gv nhận xét, đánh giá phần trình bày của các Hs, chốt kiến thức: Nghĩa của từ ngữ trong tiếng Việt là vô cùng phong phú. Có những từ ngữ  nghĩa được hiểu trực tiếp nhưng cũng có những từ nghĩa được hiểu theo nghĩa chuyển.Vì vậy để hiểu chính xác nghĩa của từ ngữ ta cần dựa vào ngữ cảnh mà nó xuất hiện.
Nhiệm vụ 2: Làm bài tập  2 (SGK trang 50).
- Phương pháp: Giải quyết vấn đề
- Kĩ thuật: Think-pair-share
- Thời gian: 1phút 30 giây
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-  Hs đọc yêu cầu bài 2
- Gv: Chiếu bài tập 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs thực hiện nhiệm vụ 
+Chỉ ra các từ láy trong các đoạn thơ.
+Chơi trò chơi con số may mắn.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Gv trả lời câu hỏi 
- Học sinh nhận xét chéo
Bước 4: Đánh giá kết quả
- Gv nhận xét, chốt, bổ sung kiến thức: Từ láy trong tiếng Việt chia làm 2 loại: từ láy tượng hình và từ láy tượng thanh.Từ láy tượng hình gợi tả hình ảnh, trạng thái.Từ láy tượng thanh mô phỏng âm thanh. Loại từ này chỉ trong tiếng Việt mới có. Điều đó góp phần làm nên sự giàu và đẹp của tiếng Việt. Với những câu thơ, câu văn khi gợi tả âm thanh, hình ảnh các tác giả thường sử dụng từ loại này.
Nhiệm vụ 3:  Làm bài tập 3(SGK trang 50)
- Phương pháp: Giải quyết vấn đề
- Kĩ thuật: Kĩ thuật khăn trải bàn
- Thời gian: 3 phút
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-  GV yêu cầu HS đọc bài 3
- GV phát phiếu cho hs thảo luận theo nhóm bàn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ 
- HS thảo luận nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Gv chiếu kết quả thảo luận của 2-3 nhóm bàn
- GV cho các nhóm khác  nhận xét chéo kết quả của nhóm bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- Gv nhận xét, đánh giá phần trình bày của các nhóm, chốt và bổ sung kiến thức: Thành ngữ là những cụm từ cố định, mang một ý nghĩa hoàn chỉnh, thường khác với nghĩa đen của các từ tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày và trong văn học, giúp cho ngôn ngữ trở nên sinh động, giàu hình tượng và biểu cảm.
Nhiệm vụ 4:  Làm bài tập 4 (SGK trang 50,51)
- Phương pháp: Giải quyết vấn đề
- Kĩ thuật: Phiếu học tập
- Thời gian: Gv đã giao bài ở nhà.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-  GV yêu cầu HS đọc bài 4
- GV thu PHT để kiểm tra kết quả của học sinh.
Nhóm 1:  phần a; Nhóm 2: phần b; 
Nhóm 3: phần c; Nhóm 4: phần d 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc theo nhóm ở nhà, hoàn thiện vào PHT 
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Gv chiếu kết quả của 3- 4 HS đại diện cho 4 nhóm.
- GV cho hs nhận xét chéo kết quả trên PHT.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- Gv nhận xét, đánh giá phần trình bày của các nhóm, chốt, bổ sung kiến thức: Bài tập số 4 xác định tác dụng của biện tu từ là dạng câu hỏi phổ biến trong phần đọc hiểu đề thi vào lớp 10 THPT. Khi chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ các em lưu ý trình bày nó trên 3 phương diện: tác dụng về diễn đạt, biểu đạt, thái độ của tác giả.



	II. Luyện tập
Bài tập 1
- thao thức: 
+ Trạng thái không ngủ được vì có điều phải suy nghĩ (nghĩa từ điển)
+ Trong câu thơ: chỉ sức sống của tiếng Việt ngay cả trong hoàn cảnh bị vùi dập.
- ăn cầu ngủ quán: chỉ cảnh đời lang thang, cơ nhỡ, không nhà cửa.
- vằng vặc: 
+ Rất sáng, không một chút gợn, thường là chỉ ánh trăng (nghĩa từ điển).
+ Trong câu thơ, từ này có nghĩa là sự toả sáng không gì có thể làm lu mờ, khuất lấp của tình yêu thương, lòng nhân hậu của Nguyễn Du






Bài tập 2
a.
- nhọc nhằn: Làm nổi bật cảnh lao động cực nhọc, vất vả của những người thợ kéo gỗ.
- dập dồn: diễn tả hình ảnh nước lũ dâng cao và mạnh, tạo thành những đợt sóng lũ liên tiếp ập tới, làm xói lở chân đê.
b.
- tha thiết thể hiện một đặc điểm của tiếng Việt là hàm chứa, biểu đạt những tình cảm thắm thiết.
- ríu rít miêu tả nét cao, trong của tiếng Việt với nhiều âm thanh đan xen và có khả năng biểu đạt mọi tâm tư tình cảm của con người.
- chênh vênh thể hiện cảm nhận của nhà thơ về đặc điểm mà dấu ngã trong tiếng Việt biểu đạt, đó là cảm giác trơ trọi, thiếu vững chãi.






Bài tập 3
- Gừng cay muối mặn: ẩn dụ về những gian nan, vất vả trong cuộc sống vợ chồng. Đặt trong ngữ cảnh câu thơ “Đây muối mặn gừng cay lòng khế xót”, thành ngữ này diễn tả tình cảm son sắt, thuỷ chung trong mối quan hệ vợ chồng.
- Chân trời góc biển: ẩn dụ chỉ những nơi xa xôi, cách trở. Trong câu thơ “Ai phiêu bạt nơi chân trời góc bể”, thành ngữ nhấn mạnh nỗi nhớ tiếng mẹ đẻ tha thiết của người Việt dù họ có sinh sống ở nơi nào.












Bài tập 4
a.
- Biện pháp tu từ so sánh (Như vị muối chung lòng biển mặn/ Như dòng sông thương mến chảy muôn đời)
- Tác dụng:
+ Làm cho lời thơ trở nên sinh động, gợi hình gợi cảm, gây ấn tượng với người đọc, người nghe.
+ Biện pháp so sánh nhấn mạnh  sự rộng lớn, đông đảo của cộng đồng sử dụng tiếng Việt; qua đó thể hiện niềm tin vào sức sống trường tồn, bất diệt của tiếng Việt.
+ Thể hiện thái độ của tác giả: Trân trọng, yêu mến tiếng Việt.
b. 
- Biện pháp tu từ so sánh (như bùn và như lụa, óng tre ngà và mềm mại như tơ)
- Tác dụng:
+ Làm cho lời thơ trở nên sinh động, gợi hình gợi cảm, gây ấn tượng với người đọc, người nghe.
+ Nhấn mạnh  vẻ  đẹp mượt mà, mềm mại của tiếng Việt.
+ Thể hiện thái độ của tác giả: Trân trọng, yêu mến tiếng Việt.
c. 
- Biện pháp tu từ điệp ngữ (Ai...).
- Tác dụng:
+ Tạo nhịp điệu, nhạc tính cho khổ thơ.
+ Diễn tả sự đồng điệu và bao dung của nhà thơ với những người cùng chung ngôn ngữ.
 +Thể hiện thái độ của tác giả: Trân trọng, yêu mến tiếng Việt.
d.
- Biện pháp tu từ ẩn dụ (nghe mát lịm). 
-Tác dụng
+ Làm cho lời thơ trở nên sinh động, gợi hình gợi cảm, gây ấn tượng với người đọc, người nghe.
+ Biện pháp tu từ ẩn dụ gợi lên cảm giác thú vị của nhà thơ khi nhận ra khả năng đánh thức giác quan người nghe của tiếng Việt.
+ Thể hiện thái độ của tác giả: Trân trọng, yêu mến tiếng Việt.



4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
(Hướng dẫn các em để thực hiện ở nhà)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: GV cho HS viết một đoạn văn khoảng 200 chữ ghi lại cảm xúc về bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ. Trong đoạn có sử dụng biện pháp nghệ thuật.
c. Sản phẩm: Đoạn văn của HS 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ: Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ ghi lại cảm xúc về bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ. Trong đoạn văn có sử dụng biện pháp nghệ thuật.
GV cung cấp bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
- Gv lắng nghe, quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày đoạn văn
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá kĩ năng viết đoạn văn, khả năng vận dụng biện pháp tu từ trong tạo lập văn bản.
	- Bài tập: Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ ghi lại cảm xúc về bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ. Trong đoạn có sử dụng biện pháp nghệ thuật.



HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1.  Bài cũ: 
- Ôn lại để nắm vững kiến thức về  nghĩa  của từ, các biện pháp tu từ.
- Hoàn thiện các bài tập vào trong vở.
2.  Bài mới: 
-  Đọc văn bản  Mưa xuân - Nguyễn Bính.
- Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu (Bám sát vào các thẻ chỉ dẫn, tìm hiểu đặc trưng của thể thơ 7 chữ được thể hiện trong bài thơ và thực hiện các phiếu học tập sau)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Đặc điểm
	Yêu cầu

	Số tiếng trong dòng
	

	Ngắt nhịp
	

	Vần thơ
	

	Số khổ thơ trong bài
	

	Gọi tên thể thơ:
	



[image: C:\Users\DELL\Downloads\V1 (19).png]
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Yêu cầu: Tìm các câu thơ có nét đồng về cấu trúc nhưng khác nhau về ý thơ và cho biết hiệu quả diễn đạt.
	Cặp câu
	Câu thơ cụ thể
	Hiệu quả diễn đạt

	
	
	Cụ thể
	Khái quát

	1
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	6
	
	
	

	
	
	
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Yêu cầu: Tìm các từ ngữ, hình ảnh, cử chỉ, hành động, biện pháp tu từ… thể hiện tâm trạng của nhân vật “em”.
	Khổ thơ
	Từ ngữ, hình ảnh, hành động, BPTT…
	Tâm trạng

	Khổ 2 – 5
	
	

	Khổ 6 – 7
	
	

	Khổ 8 – 10
	
	

	Chỉ ra sự thay đổi tâm trạng của cô gái
	

	Thái độ của tác giả
	



PHỤ LỤC: HỒ SƠ HỌC TẬP
PHIẾU HỌC TẬP 1
[image: Thủy tiên tháng Một]
                                                                                        PHIẾU HỌC TẬP 2
	
     Biện pháp tu từ
	


	
Tác dụng của biện pháp tu từ
	





                             BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN
	Tiêu chí đánh giá
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra 
	Gợi ý sửa

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	Hình thức đoạn văn 
	 Bố cục: đảm bảo đủ 3 phần: mở đoạn – thân đoạn – kết đoạn. Đảm bảo dung lượng
	 
	 
	 

	
	 Có sử dụng biện pháp nghệ thuật
	 
	 
	 

	
	 Mở đoạn bằng chữ viết hoa và lùi đầu dòng. Kết đoạn bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.
	 
	 
	 

	Nội dung đoạn văn 
	Mở đoạn: Giới thiệu tác giả, tác phẩm; nêu cảm xúc, ấn tượng chunng về bài thơ.
	 
	 
	 

	
	 Thân đoạn: Trình bày cảm nghĩ về nét độc đáo của bài thơ trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật.
	 
	 
	 

	
	 Kết đoạn: Khái quát cảm nghĩ về bài thơ.
	 
	 
	 

	Diễn đạt 
	 Diễn đạt: trong sáng, đúng chính tả, tránh lỗi lặp từ, không dùng văn nói ( ví dụ: với lại, mà, thì…)
	 
	 
	 



                                                               Tiên Lãng, ngày 18 tháng 2 năm 2025
Ban giám hiệu kí duyệt                                                      Giáo viên




                                                             Phạm Thị Hằng



Giáo viên: Phạm Thị Hằng – Trường THCS Thị trấn Tiên Lãng
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